
THỨ TIẾT

1;2;3
68DCCD11

68DCCD21-ĐK

4;5 68DCCDA1-BC

6;7;8

9;10
68DCQA

68DCDD22-BC
68DCDD21-ĐK

1;2;3
68DCCD11

68DCCD21-BC
68DCCD22-ĐK

4;5 68DCDT21-ĐK 68DCCDA1-ĐK 67CC-BC

6;7;8
68DCQAQA

68DCDD22-ĐK
68DCCDF-ĐK

9;10 68DCDT22-CL 68DCDD21-BC

1;2;3
68DCCD11

68DCCD21-BC
68DCCD22-ĐK

4;5 68DCDT21-ĐK 68DCCDA1-ĐK

6;7;8 68DCDT22-CL
68DCQA

68DCDD22-ĐK
68DCCDF-ĐK

9;10 68DCDD21-BC  68CC- ĐK

1;2;3 68DCCD22-BC
68DCCD11

68DCCD21-ĐK

4;5 68DCCDA1-BC 68DCDT21-CL

6;7;8 68DCCDF-BC 68DCDD21-ĐK

9;10
68DCQA

68DCDD22-BC
68DCDT22-ĐK

1;2;3

4;5 68DCCD22-BC 68DCDT21-CL

6;7;8

9;10 68DCCDF-BC 68DCDT22-ĐK

7 2.3.4 67DLKT12 - BC 67DLCD12 - CL

CN 2.3.4. 67DLKT12 - BC 67DLCD12 - CL
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THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 (TỪ 26/02/2018-13/04/2018)

NỘI DUNG
T.LONG T.PHONGT.MAI T.VIỆTT.T`UYÊN

6

Ghi chú:  - Với các lớp HN lên học tại VP:  Đợt 1 học từ ngày 26 tháng 02 năm 2018 đến 13 tháng 4 năm 2018; 
Đợt 2 học từ ngày 07 tháng 5 đến ngày 22 tháng 6 năm 2018; 

                  - Với các lớp tại VP:  học từ ngày 05 tháng 3 năm 2018.
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THỨ TIẾT

1;2;3 68DCVL21-CL
68DCKX21

68DCMO21-ĐK

4;5 68DCQT22-CL

6;7;8

9;10
68DCKX22

66DCKX21-CL
68DCTN21-ĐK

1;2;3 68DCVL21-ĐK

4;5 68DCQT22-ĐK
68DCKX21

68DCMO21-CL

6;7;8 68DCQT21-ĐK 68DCTN21-CL

9;10
68DCKX22

66DCKX21-CL

1;2;3 68DCVL21-CL

4;5 68DCQT22-CL
68DCKX21

68DCMO21-ĐK

6;7;8 68DCQT21-ĐK

9;10 68DCTN21-ĐK

1;2;3 68DCVL21-ĐK

4;5 68DCQT22-ĐK
68DCKX21

68DCMO21-CL

6;7;8 68DCTN21-CL

9;10
68DCKX22

66DCKX21-ĐK
68DCQT21-CL

1;2;3

4;5

6;7;8

9;10
68DCKX22

66DCKX21-ĐK
68DCQT21-CL
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THỜI KHÓA BIỂU MÔN HỌC GIÁO DỤC THỂ CHẤT  
HỌC KỲ II NĂM HỌC 2017-2018 (TỪ 07/5/2018-22/6/2018)

NỘI DUNG
T.LONG T.TUYÊN T.PHONG T.VIỆT
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